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I. THÔNG TIN CHUNG 

 
 1.1. Công ty: 

- Tên Công ty:  Công ty TNHH MTV Thương mại & xây lắp Tiến Đạt 

- Tên giao dịch quốc tế    : Tien Dat trading and Construction MTV Company Limited 

-  Điạ chỉ: Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt 

Nam. 

- DĐ   : 0937111662 Tel: 04.666.40230 

- Tài khoản    : + VNĐ: 191 3323 797 6011 

- Ngân hàng : Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Hà Thành - PGD Tràng An - Hà nội 

- Mã số thuế  : 0108 4488 09 

- Email : tiendat.vachngan@gmail.com  

 

 1.2. Điều kiện pháp nhân: 

- Giấy phép kinh doanh Số 0108 4488 09 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp 

ngày 27 tháng 09 năm 2018.  
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II.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY 
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III.CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG 
 
 

- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. 

- Xây dựng nhà các loại. 

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 

- Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng. 

- Hoàn thiện công trình xây dựng 

- Lắp đặt hệ thống điện 

- Sản xuất các cấu kiện kim loại. 

- Buôn bán kim loại, quặng kim loại 

- Cung cấp và lắp đặt vách ngăn vệ sinh, vách kính cường lực, cầu thang kính, lan 

can kính … 

- và chức năng khác như trong Giấy phép Đăng ký kinh doanh. 
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IV.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
 

Công ty TNHH MTV thương mại và xây lắp Tiến Đạt được thành lập theo giấy 

phép kinh doanh Số 0108448809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu 

ngày 27 tháng 09 năm 2018. 

Công ty TNHH MTV thương mại và xây lắp Tiến Đạt là doanh nghiệp hạch toán 

kinh tế độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trên các lĩnh vực: Nhận thầu xây 

lắp các công trình công nghiệp và dân dụng; Gia công cơ khí tráng phủ kim loại; Sản xuất 

tấm lợp kim loại mạ màu, không màu; lắp đặt cửa nhôm,vách kính cường lực, vách ngăn 

vệ sinh, cầu thang kính, lan can kính, vách ngăn thạch cao ... 

Công ty TNHH MTV thương mại và xây lắp Tiến Đạt đã có bề dày kinh nghiệm, 

với đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, kỹ sư có năng lực, lực lượng công nhân lành nghề, giàu 

kinh nghiệm cùng hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. Năng lực và uy tín 

của Công ty chúng tôi đã từng bước được khẳng định qua chất lượng của rất nhiều các công 

trình, dự án trọng điểm tại thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc 

Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam và các tỉnh thành khác ở phía Bắc,Việt 

Nam. Bên cạnh các công trình công nghiệp và dân dụng, Công ty chúng tôi cũng đã tham 

gia thi công và triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ...  

Ra đời trong công cuộc đổi mới đất nước, sớm đương đầu với những thử thách trong 

cơ chế thị trường, Công ty TNHH MTV thương mại và xây lắp Tiến Đạt từng bước tháo 

gỡ những  khó khăn để nắm bắt cơ hội kinh doanh, vươn lên, hoàn thiện và trưởng thành, 

với những thành tích đã đạt được.  

Với phương châm “Sản phẩm chất lượng cao cùng dịch vụ hoàn hảo để khách hàng 

gửi trọn niềm tin”, Công ty TNHH MTV thương mại và xây lắp Tiến Đạt mong muốn 

đáp ứng được những yêu cầu đòi hỏi khắt khe nhất từ các khách hàng, đồng thời xây dựng 

và khẳng định ưu thế và tầm vóc mới của công ty trên thị trường cùng khách hàng hướng 

tới “Hợp tác cùng phát triển” 
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V.NĂNG LỰC TÀI CHÍNH 

- Vốn điều lệ       : 3.000.000.000 VNĐ. 

- Vốn chủ sở hữu       : 7.583.466.568 VNĐ. 

- Kế hoạch doanh thu (2021): 50.000.000.000 VNĐ. 

 5.1. Tài sản có và nợ: 

 

Tài Sản Năm 2019 Năm 2020 

1. Vốn chủ sở hữu 6.718.339.328 7.583.466.568 

2. Tài sản ngắn hạn 13.627.254.188 18.419.848.872 

3. Tài sản dài hạn 840.815.268 1.506.363.314 

4. Tổng tài sản 14.468.069.456 19.926.212.186 

5.Lợi nhuận trước thuế 897.924.160 1.081.409.049 

6. Lợi nhuận sau thuế 718.339.328 865.127.239 
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VI. NGUỒN NHÂN LỰC 

 6.1. Cán bộ quản lý kinh tế: 

 

TT Học vị Chuyên ngành Trường đào tạo 
Số 

lượng 
1  

 

Cử nhân Kinh tế 

Quản trị doanh nghiệp ĐH Thương mại 02 

2 Tài chính kế toán ĐH Giao thông vận tải 01 
3 Tài chính kế toán ĐH Mỏ địa chất HN 01 
 Đồ họa ĐH Kiến trúc 01 

4 Kinh doanh thương mại ĐH Công nghiệp Hà Nội 01 

   06 
 

 

 

 6.2. Cán bộ quản lý kỹ thuật: 

 

TT Học vị Chuyên ngành Trường đào tạo Số lượng 

1  

 

 

Kỹ sư 

Kinh tế xây dựng ĐH Xây dựng HN 1 

2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp 

2 

3 
Xây dựng dân dụng & công 

nghiệp 

 

ĐH Xây dựng HN 
3 

4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí ĐH Công nghiệp Hà Nội 3 

5 Máy xây dựng ĐH Xây dựng HN 1 

   10 
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 6.3. Công nhân - Thợ kỹ thuật: 

 

TT Chuyên môn Trường đào tạo 
Số 

lượng 

1 Thợ sắt 
Trường ĐH công nghiệp Hà 

Nội 1 

2 Thợ hàn Trường ĐH công nghiệp Hà Nội 1 

3 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
Trường CĐ xây dựng số 1 1 

4 Công nghệ KT kiến trúc Trường CĐ xây dựng số 1 1 

5 
Cán bộ kỹ thuật 

(đội thi công) 
Trường THPT 10 

6 Thợ hàn Trường THPT 4 

7 Thợ nhôm kính Trường THPT 7 

 Tổng cộng 25 
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VII.NĂNG LỰC SẢN XUẤT, NĂNG LỰC MÁY MÓC THIẾT BỊ 

 

  TT                  Tên thiết bị Số lượng 
 Năm sản 

xuất Nước SX 

1 Máy hàn que 300A 5 2018 Việt Nam 

2 Máy hàn que 200A 5 2018 TQ 
3 

 
Máy hàn MIG 250A 4 2018 TQ 

4 Máy cắt kim loại Plasma 7 2018 TQ 
5 Máy phun sơn 10 2018 Đài Loan 

6 Máy khoan bàn 2 2018 Việt Nam 

7 Máy đột dập 1 2018 Nhật 

8 Máy cắt sắt, cắt nhôm 6 2018 Nhật, VN 

9 Dàn máy gia công cửa nhựa, cửa 

nhôm 
3 2018 TQ 

10 Máy cắt tấm compact của hàng Rojek 1 2018 Tiệp 

11 Máy định vị Laser FL669D 5 2018 Đức 

12 Máy cắt tấm bằng tay Dewalt 20 2018 Mỹ 

13 Máy khoan cầm tay các loại 20 2018 Nhật, Đức, 

TQ, VN 
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 PHẦN C 
 
 
 

CÔNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN 
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I.DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO CÔNG TY 
TNHH MTV TM & XL TIẾN ĐẠT THỰC HIỆN 

 
 
TT Tên công trình 

 
Năm thi 

công 

 
 

Nhà thầu 

1 Dự án trung tâm Logistics Sebang 

Vina 

 

2016 Công ty TNHH Xây dựng và Công 

Trình Sori Việt Nam 

2 Nhà máy During giai đoạn 4 

 

 

2016 Công ty TNHH Xây dựng và Công 

Trình Sori Việt Nam 

3 Dự án nhà máy Sunlin Electronics 

Việt Nam giai đoạn 3 

2016 Công ty TNHH Xây dựng và Công 

Trình Sori Việt Nam 

4 Tổ hợp văn phòng nhà ở số 2 Kim 

Giang 

2016 Công ty TNHH huấn luyện an toàn 

xây dựng và thương mại SAFCC 

5 Nhà máy than Vàng Danh 2016 Công ty CP UNICO Liên Hợp 

6 Tòa nhà viện vũ khí công vụ Viện 

Vũ khí Bộ Quốc Phòng 

2016 Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh 

7 Nhà máy thép prettl Hải Dương 2016 Công ty TNHH Xây dựng và Công 

Trình Sori Việt Nam 

8 
Nhà máy máy PANPACIFICTH 

Thanh Hóa 

2016 Công ty TNHH Xây dựng và Công 

Trình Sori Việt Nam 

9 
Nhà máy During giai đoạn 4 – Tỉnh 

Hải Dương 

2016 Công ty TNHH Xây dựng và Công 

Trình Sori Việt Nam 

10 
Trung tâm Logistics Sebang Vina – 

Tỉnh Hưng Yên 

2016 Công ty TNHH Xây dựng và Công 

Trình Sori Việt Nam 
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11 Nhà máy Sunlin Electronics Việt Nam 

giai đoạn 3 

2016 Công ty TNHH Xây dựng và Công 

Trình Sori Việt Nam 

12 Dự án nhà máy Hanwha Techwin 

Security Việt Nam – Bắc Ninh 

2017 Công ty TNHH Xây dựng và Công 

Trình Sori Việt Nam 

13 Dự án nhà máy K&P – Bắc Ninh 

 

2017 Công ty TNHH Xây dựng và Công 

Trình Sori Việt Nam 

14 Nhà máy J world Vina – Bắc Ninh 2018 Công ty TNHH Xây dựng và Công 

Trình Sori Việt Nam 

15 
Dự án nhà máy sản xuất các sản phẩm 
may mặc – Công ty TNHH Maple (Hải 
Phòng) 

2018 Công ty CP Đầu tư & PT Xây 

dựng Công Nghiệp 

16 
Dự án xây dựng các nhà xưởng tại KCN 

An Dương – Hải Phòng  

2013-2029 Công ty TNHH cổ phần (Tập 

đoàn) Kiến An 

17 
Dự án nhà máy Asentec Vina – Phú 
Tho. 

2019 Công ty TNHH Xây dựng và Công 

Trình Sori Việt Nam 

 

18 
Dự án nhà máy sản xuất bao bì giấy 
Naus Vina – Hà Nam 

2019 Công ty TNHH Xây dựng và Công 

Trình Sori Việt Nam 

 

19 
Công trình xây dựng nhà máy dệt và 

may trang phục Ramatex Nam Định 

 

2019 Công ty CP Đầu tư & PT Xây 

dựng Công Nghiệp 

20 
Dự án nhà máy Plastic IPN Vina – Hà 

Nam 

2019 Công ty TNHH xây dựng và công 

trình KH 

21 
Nhà máy ACE Antenna – Hà Nam 2019 Công ty TNHH xây dựng và công 

trình KH 
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II.HÌNH ẢNH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 
 

 
Công trình nhà máy thép Pretll Hải Dương 
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Công trình nhà máy thép Pretll Hải Dương 
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Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

 
Công trình Tòa nhà viện vũ khí công vụ - Viện Vũ khí Bộ Quốc Phòng 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

 
 

Công trình Nhà máy máy PANPACIFICTH Thanh Hóa 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

 
Công trình Nhà máy máy PANPACIFICTH Thanh Hóa 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

 
 

Công trình Nhà máy máy PANPACIFICTH Thanh Hóa 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

 
Công trình Tòa nhà 38 Đại An 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

Công trình Tòa nhà 78 Láng Hạ 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

 
Công trình Tòa Nhà Huỳnh Thúc Kháng 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

Công trình Tòa nhà Thái Hà 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

Công trình trung tâm Logistics Sebang Vina – Hải Dương 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

 
Công trình Mda- Hà Nam 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

II.HÌNH ẢNH MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU 

 
Công trình Mda- Hà Nam 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

Công trình Lotte cinema Thăng Long 

 

mailto:tiendat.vachngan@gmail.com


30 

----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

 
Công trình Nhà máy Partron Vĩnh Phúc 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

Công trình Nhà máy Taixin – KCN Tiên Sơn – Bắc Ninh 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

Công trình Nhà máy Hosiden – KCN Quang Châu – Bắc Giang 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

Công trình Nhà máy TSE – KCN Visip – Bắc Ninh 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

Công trình Nhà máy Dream Tech – KCN Visip – Bắc Ninh 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

Công trình Nhà máy Asentec – KCN Phú Hà – Phú Thọ 

 

mailto:tiendat.vachngan@gmail.com


37 

----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

Công trình Trường mầm non Koala house – KĐT Phùng Khoang – Hà Nội 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

Công trình VP công ty NSN – KĐT Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

Công trình TTTM Royal City – Thanh Xuân – Hà Nội 

 
 

mailto:tiendat.vachngan@gmail.com


41 

----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

Công trình Nhà máy Seowon Intech – KCN Yên Phong – Bắc Ninh 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

Công trình Nhà máy FOMECO – TX Phổ Yên – Thái Nguyên 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

Công trình Nhà máy LG – KCN Tràng Duệ – TP Hải Phòng 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

Công trình Trạm dừng nghỉ V52 cao tốc HN – Hải Phòng 
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----------------------------------------------------------------- 

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & XÂY LẮP TIẾN ĐẠT 
Email: tiendat.vachngan@gmail.com  

  

Trụ sở chính : 
Số 18 ngõ 76 Đ. Trung Văn, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
DĐ: 0937111662   Tel: 04.666.40230 
 

 

 

 
BẢNG DANH SÁCH NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH  

 
TT 

 
Tên vật tư 

 
Mã SP 

 
Vật liệu 

 
Quy cách 

 
Xuất 

xứ 

 
Đơn vị 

    W D H  Màu    

1 Tấm Compact HPL   Compact 1220 1830 12 Thô   TQ Tấm 

2 Tấm Compact HPL   Compact 1530 1830 12 Thô  TQ Tấm 

3 Tấm Compact HPL   Compact 1220 1830 18 Ghi/kem TQ Tấm 

4 Tấm Compact HPL   Compact 1530 1830 18 Ghi/kem TQ Tấm 

5 Tấm gỗ ép dăm chống ẩm   MFC 1220 2440 18 Thô VN Tấm 

6 Tấm gỗ ép dăm chống ẩm   MFC 1830 2440 18  Thô  VN  Tấm 

7 Bản lề Inox 201  RELI-BL Inox 201 Bản lề lật 2 chiều  Xước mờ TQ Bộ 

8 Tay nắm Inox 201  RELI-TN Inox 201  Xước mờ TQ Bộ 

9 Khóa gầy  RELI-KH Inox 201 Khóa gạt ngang tiện lợi Xước mờ TQ Bộ 

10 Chân Inox 201  RELI-C Inox 201 Khe 18mm, cao 100mm  Xước mờ TQ Chiếc 

11 Ke Inox 201  RELI-K Inox 201 Ke dày 1.5mm Xước mờ TQ Chiếc 

12 Bản lề Inox 304 (4 lỗ) GEKO-

BL4N 

Inox 304 Bản lề lật 2 chiều  Xước mờ TQ Bộ 

13 Bản lề Inox 304 ( 6 lỗ)  GEKO-BL6 Inox 304 Bản lề lật 2 chiều  Xước mờ TQ Bộ 

14 Tay nắm Inox 304 GEKO-TN Inox 304  Xước mờ TQ Bộ 

15 Khóa béo trắng  GEKO-KBT Inox 304 Khóa gạt ngang tiện lợi Xước mờ TQ Bộ 

16 Khóa béo đen  GEKO-KBD Inox 304 Khóa gạt ngang tiện lợi Xước mờ TQ Bộ 

17 Chân 304V1  GEKO-

304V1 

Inox 304 Khe 12mm, tăng chỉnh  Xước mờ TQ Chiếc 

18 Chân 304V2-1 GEKO-

304V2-1 

Inox 304 Khe 12mm, cao 100mm Xước mờ TQ Chiếc 

19 Chân 304V2-2  GEKO-

304V2-2 

Inox 304 Khe 12mm, cao 150mm Xước mờ TQ Chiếc 

20 Chân MFC  GEKO-MFC Inox 304 Khe 19.5mm, cao 100mm Xước mờ VN Chiếc 

21 Móc treo áo  GEKO-MA Inox 304 Đầu bọc nhựa đen  Xước mờ TQ Chiếc 

22 Ke Inox 304  GEKO-K Inox 304 Ke dày 2mm Xước mờ TQ Chiếc 

23 U nhôm nóc  RACO-NGC Hợp kim 

nhôm 

Thiết kế gân cứng hai bên Trắng VN Cây 

24 Hèm khe 12 mm RACO-

HK12 

Hợp kim 

nhôm 

Sử dụng cho tấm12mm Trắng VN Cây 

25 Hèm khe 18mm RACO-

HK18 

Hợp kim 

nhôm 

Sử dụng cho tấm 18mm Trắng VN Cây 
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